
 
   

ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

    XÃ ĐỨC PHONG                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:  128 /BC-UBND                                      Đức Phong, ngày 18 tháng 8 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh (CCB) 

 trên địa bàn xã Đức Phong 

 

Kính gửi: - Phòng LĐ-TB&XH huyện Mộ Đức. 

 

 Thực hiện Công văn số 502/LĐTB&XH ngày 17/8/2022 của Phòng LĐ-

TB&XH huyện Mộ Đức về việc báo cáo số liệu thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với 

cựu chiến binh. UBND xã Đức Phong báo cáo kết quả thực hiện chế độ bảo hiểm y tế 

đối với cựu chiến binh trên địa bàn xã như sau: 

Hiện nay, Hội Cựu chiến binh xã Đức Phong có: 367 hội viên, trong đó có: 304  

hội viên thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT và 63 hội viên CCB không thuộc đối 

tượng được cấp thẻ BHYT. Cụ thể như sau: 

I. CCB thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT: 304 người, cụ thể là: 

1. CCB tham gia kháng chiến từ 30/4/1975 trở về trước (bao gồm các đối 

tượng hưởng chế độ theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg, QĐ 142/2008/QĐ-TTg, ….):212 

người. Trong đó: 

- CCB được cấp thẻ BHYT theo đối tượng người có công: 207 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(CK2): 206 người (trong đó: Thương binh: 190, Bệnh 

bình: 9, Huy chương: 4, Tù đày: 3). 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(CC1): 01 người (là thương hạng 1). 

+ Số chưa được hưởng BHYT vì không đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định: 0 

người. 

- CCB thuộc đối tượng chế độ theo QĐ 290: 04 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(CB2): 04 người. 

+ Số chưa được hưởng BHYT vì không đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định: 0 

người. 

- CCB thuộc đối tượng chế độ theo QĐ 142: 01 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(CB2): 01 người. 

+ Số chưa được hưởng BHYT vì không đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định: 0 

người. 

2. CCB được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (QĐ 62): 34 

người. Trong đó:  

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(KC2): 32 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(KC4): 02 người. 

+ Số chưa được hưởng BHYT vì không đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định:  0 

người. 

3. CCB trực tiếp tham gia chiến tranh BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế chuyển 

ngành về làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (không được hưởng trợ 

cấp theo QĐ 62): 0 người. 



4. CCB đã hoàn thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc đã phục viên, xuất ngũ hoặc chuyển ngành: 0 người. 

5. CCB là DQTV đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu sau 

ngày 30/4/1975 đã được hưởng trợ cấp theo QĐ 62: 0 người. 

6. CCB hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng: 40 người. Trong đó: 

 

 

 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(HT2): 33 người (vì các đối tượng là Hưu trí nhưng 

đồng thời là thương binh nên hưởng mã thẻ BHYT HT2). 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(HT3): 07 người. 

+ Số chưa được hưởng BHYT vì không đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định: 0 

người. 

7. CCB thuộc hộ nghèo: 01 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(HN2): 01 người. 

8. CCB thuộc hộ Cận nghèo: 02 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(CN3): 02 người. 

9. CCB thuộc đối tượng con Liệt sĩ: 03 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(TS2): 03 người. 

10. CCB đang là Công chức: 04 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(HC4): 04 người. 

11. CCB đang là Giáo viên: 01 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(HC4): 01 người. 

11. CCB thuộc cán bộ không chuyên trách ở xã: 02 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(XK4): 02 người. 

12. CCB thuộc hộ làm nông có mức sống trung bình: 04 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(GB4): 04 người. 

13. CCB là đối tượng BTXH: 01 người. 

+ Mã quyền lợi thẻ BHYT(XK4): 01 người. 

(Có Phụ lục cụ thể kèm theo) 

II. CCB không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT: 63 người. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến 

binh trên địa bàn xã Đức Phong./. 

 
     Nơi nhận: 
- Phòng LĐTBXH huyện; 

- ĐU, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Hội CCB xã; 

- VH-XH xã; 

- Lưu: VT. 
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